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Câu 1: ( 2,5 điểm) Cho những hành vi sau đây, hãy điền vào cột tương ứng với phẩm chất đạo đức đã học:

	Những hành vi biểu hiện
	Phẩm chất đạo đức

	1. Biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác
	1...............................................................................................

	2. Cư xử đúng mực khi giao tiếp với người khác..
	2...............................................

	3. Tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội......
	3................................................................................................

	4. Cần cù, tự giác, quyết tâm làm mọi việc...
	4...............................................

	5. Bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa.....
	5................................................................................................



Câu 2: (1.5 điểm). 
a. Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải làm gì? 
b. Khi có người dụ dỗ em hút thuốc lá, hoặc uống rượu, bia  em sẽ làm gì? 	
Câu 3: ( 2 điểm)
 a. Vì sao phải siêng năng, kiên trì? 
b.Hãy kể những việc làm thể hiện tính siêng năng của em? 	
Câu 4: ( 4.0 điểm).
a.Vì sao phải biết ơn?. 		
b. Chúng ta cần biết ơn những ai?
c. Hãy nêu chủ đề và ý nghĩa của những ngày kỉ niệm sau: 	
	- Ngày 20 tháng 10 	
-  Ngày 20 tháng 11
- Ngày 27 tháng 7		
- Ngày 10 tháng 3 ( âm lịch) 
	- Ngày 19 tháng 5


---------------------Hết--------------------




	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6




	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
2.5 điểm

	1
	Trả  lời được mỗi 1 ý sau chấm: 0.5 điểm
1. Tiết kiệm               2. Lễ độ.
3. Tôn trọng kỉ luật.
4.Siêng năng, kiên trì.
5. Biết ơn.
	2.5 điểm

	Câu 2: 1.5 điểm
	a
	Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải biết tự chăm sóc, rèn luện thân thể cụ thể là: 
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Ăn uống điều độ.
- Tích cực phòng và chữa bệnh.
- Thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao.
- Không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác
	1.0 điểm

	
	b
	Em sẽ kiên quyết từ chối và khuyên người đó không nên sử dụng các chất đó vì nóp rất có hại cho sức khoẻ
	0.5 điểm

	Câu 3:
2.0 điểm

	a
	Vì siêng năng, kiên trì giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống
	1.0điểm

	
	b
	( tuỳ theo cách trình bày của HS để đánh giá)
	1.0điểm

	Câu 4: 
4.0 điểm

	a,
	Phải biết ơn vì:
 - Biết ơn là  một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta.
- Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người.
	1.0điểm

	
	b
	- Chúng ta cần biết ơn: Ông bà, cha mẹ, Thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ mình, các anh hùng liệt sỹ, các nhà khoa học.....)
	1.0 điểm

	
	c
	Chủ đề và ý nghĩa của những ngày trên là:
- Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ( Nhớ công lao của bà, mẹ chị, cô giáo....)
- Ngày hiến chương nhà giáo VN ( nhớ công lao của các thầy cô giáo...)
- Ngày thương binh liệt sĩ ( nhớ công lao của các anh hùng..)
- Ngày sinh của Bác Hồ ( nhớ công lao của Bác)
- Ngày giỗ tổ hùng vương ( nhớ công lao của các vua Hùng đã có công dựng nước)

	2.0 điểm

	Tổng
	10


---------------------------Hết------------------------------

